
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 73A ngõ 260, tổ 68, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

14/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TBVH VIỆT NAM

0108182669

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: Tư vấn, chế tạo hệ thống thông gió và điều hòa không 
khí;

2750

2. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

3. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

4. Thu gom rác thải không độc hại 3811

5. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh 
doanh vận chuyển khách du lịch bằng ôtô;

4932

6. Quảng cáo 7310

7. Khai thác gỗ 0221

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

9. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt điện dân dụng, điện công nghiệp; 

4321

10. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: Tư vấn, Chế tạo các hệ thống đo lường; tín hiệu và 
điều khiển tự động; Chế tạo hệ thống cảnh báo, bảo vệ, báo 
cháy và chống cháy;

2651

11. Thu gom rác thải độc hại 3812

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TBVH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TBVH VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TBVH VIỆT NAM 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912477866
Email: infotbvhvietnam@gmail.com 

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 14/03/2018 đến ngày 13/04/2018



14. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác; Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà 
như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, 
lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; Vệ sinh 
bể bơi hoặc bảo dưỡng; Vệ sinh máy móc công nghiệp; Vệ 
sinh tàu hỏa, xe buýt  máy bay...; Vệ sinh đường xá; Dịch vụ 
tẩy uế và tiệt trùng;

8129

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh;

8299

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê Hạ tầng viễn 
thông;

6810

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đánh giá môi trường chiến lược; Tư vấn đánh 
giá tác động môi trường; Tư vấn, chuyển giao công nghệ môi 
trường; Lập hồ sơ đăng ký phù hợp tiêu chuẩn chất lượng môi 
trường; Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công 
nghiệp, tự động hóa;

7490

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao 
thông, thủy lợi, thủy điện vừa và nhỏ; Xây lắp trạm điện và 
đường dây điện đến 35 KV;

4290

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán thang máy; Buôn bán máy móc, vật tư, thiết 
bị phục vụ sản xuất, công nghiệp, xây dựng, môi trường; Buôn 
bán hàng điện lạnh; Cung cấp thiết bị điện, điện lực cao thế, 
trung thế, hạ thế; Bán buôn hệ thống thông gió và điều hòa 
không khí;

4659

21. Giáo dục nghề nghiệp 8532

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

23. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Thi công các công trình xây dựng, hạ tầng trong lĩnh 
vực thông tin, bưu chính viễn thông;

4220(Chính)

24. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Tư vấn, lắp đặt hệ thống điện tử viễn thông;

6190

25. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
Chi tiết: Sản xuất thang máy;

2824
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26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy; Lắp đặt hệ thống chống sét trực 
tiếp và lan truyền;

4329

27. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Buôn bán phương tiện vận tải;

4511

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng; Bán buôn vật tư chống 
sét trực tiếp và lan truyền;

4663

29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Buôn bán các hệ thống đo lường, tín hiệu và điều 
khiển tự động, chống sét, điện tử viễn thông, tin học, hệ thống 
cảnh báo, bảo vệ, báo cháy và chống cháy; Bán buôn thiết bị, 
vật tư hạ tầng viễn thông;

4652

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Đo kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chống sét và tiếp 
đất; Đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường;

7120

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất, chế tạo các cấu kiện, sản phẩm cơ khí;

2511

32. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý môi trường, chất thải rắn, lỏng, khí;

3900

33. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết: Tư vấn, chế tạo hệ thống chống sét;

2733

34. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: Tư vấn, chế tạo hệ thống điện tử viễn thông;

2630

35. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

36. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

37. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát xây dựng; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; 
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; 
- Tư vấn quản lý dự án; 
- Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng; 
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
- Cung cấp giải pháp chống sét; 

7110

38. Phá dỡ 4311

39. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

40. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

42. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

43. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

44. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn, chế tạo điện tử tin học;

2620
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20.000.000.000 VNĐ

45. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Tư vấn, lắp đặt hệ thống đo lường, tín hiệu và điều 
khiển tự động; 

3320

46. Cho thuê xe có động cơ 7710

47. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

48. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

49. Trồng cây ăn quả 0121

50. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

51. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 035077000083

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 914, tòa nhà FLC Complex, số 36 đường 
Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 914, tòa nhà FLC Complex, số 36 đường Phạm Hùng, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN NGỌC BIÊN Nam
17/09/1977 Kinh Việt Nam

15/01/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Hai mươi tỷ đồng

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035077000083
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 914, tòa nhà FLC Complex, số 36 đường 
Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 914, tòa nhà FLC Complex, số 36 đường Phạm Hùng, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC BIÊN Nam

17/09/1977 Kinh Việt Nam

15/01/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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